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       DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa.


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn  số         /STC-TCDN  ngày  ...../......./2023. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Quỹ):


1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, như sau:


“Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa.


1. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, người đại diện.


a) Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.


b) Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 


c) Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là: Chủ tịch Quỹ, đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Quỹ. 

2. Tên gọi:

- Tên giao dịch quốc tế: Thanh Hoa Co-operative Development Assistance Fund;

- Tên viết tắt: THCDAF”.


2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 


“Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ. 


1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.

c) Cho vay khách hàng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.
e) Ủy thác, nhận uỷ thác cho vay theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.


2. Nguyên tắc hoạt động


a) Tự chủ về tài chính, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn.


b)  Thực hiện cho vay theo đúng đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ;


c) Đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn.


3. Trách nhiệm

a) Thực hiện cho vay đúng đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và pháp luật có liên quan;
b) Sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật liên quan;

c) Thực hiện chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kiểm tra, giám sát của Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa; 

đ) Cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính và tình hình hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan;
e) Mua bảo hiểm tài sản và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho hoạt động của Quỹ;

g) Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ về tổ chức, quản trị và hoạt động của Quỹ hợp tác xã theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã.

4. Quyền hạn 

a) Tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;
b) Được lựa chọn các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả, đủ điều kiện, phù hợp với chính sách hỗ trợ khách hàng của Quỹ để thực hiện cho vay theo quy định tại Quy chế cho vay của Quỹ;

c) Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo và sử dụng lao động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Được từ chối mọi yêu cầu của cá nhân hay tổ chức về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ.


3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:


“Điều 3. Hoạt động của Quỹ


1. Cho vay: Đối tượng và phạm vi, điều kiện, thời hạn, mức vốn và giới hạn, phương thức, lãi suất, bảo đảm tiền vay, cơ cấu thời hạn trả nợ; phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro cho vay; quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay của Quỹ thực hiện theo các quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP và pháp luật liên quan. 


2. Nhận ủy thác: Quỹ nhận ủy thác cho vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam để thực hiện cho vay. 


3. Huy động vốn: Quỹ thực hiện huy động vốn thông qua các hình thức: (i) vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính; (ii) vay của tổ chức, cá nhân ngoài Quỹ; (iii) vay của người lao động trong Quỹ; (iv) nhận tiền gửi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam; (v) Phát hành trái phiếu; (vi) các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quỹ ban hành quy định về huy động vốn của Quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

4. Hoạt động khác:  Quỹ thực hiện các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ đào tạo cho đối tượng khách hàng vay vốn Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch Quỹ quy định cụ thể về hoạt động dịch vụ khác của Quỹ phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

(1) Vốn chủ sở hữu:

a) Vốn điều lệ.

b) Các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính.

c) Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

d) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

đ) Chênh lệch thu chi chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý.

e) Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ.

2. Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ gồm: Chủ tịch Quỹ; Kiểm soát viên; Ban điều hành gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 

Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quỹ, Kiểm soát, Ban điều hành thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Chủ tịch Quỹ

- Chủ tịch Quỹ là người đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước trực tiếp tại Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm và được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ. 
- Chủ tịch Quỹ do Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Kiểm soát viên

Kiểm soát viên của Quỹ có thể kiêm nhiệm hoặc chuyên trách do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Kiểm soát viên có nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp
Kiểm soát viên Quỹ có nhiệm vụ giúp Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch Quỹ và Giám đốc Quỹ theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Quỹ và Điều lệ Quỹ.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Ban điều hành của Quỹ. 

1. Ban điều hành của Quỹ gồm Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc

a) Giám đốc Quỹ do một đồng chí Phó Chủ tịch hoặc Cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiêm nhiệm hoặc chuyên trách do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng  không quá 02 (hai) nhiệm kỳ. 

b) Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Quỹ quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, sau khi được Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh phê duyệt chủ trương. Phó Giám đốc Quỹ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Số lượng Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh quyết định nhưng tối đa không quá 02 (hai) người.

c) Kế toán trưởng Quỹ do Chủ tịch Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ. Kế toán trưởng của Quỹ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 05 năm;

2. Bộ máy giúp việc

Bộ máy giúp việc của Quỹ gồm các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch và Giám đốc Quỹ điều hành, quản lý Quỹ. Giám đốc Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của bộ máy giúp việc sau khi được Chủ tịch Quỹ phê duyệt. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, đánh giá và kiểm tra giám sát Quỹ.

Quỹ thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm tra, giám sát theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Nguyên tắc quản lý tài chính; quản lý, sử dụng vốn và tài sản; bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Tổ chức thực hiện

Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trình UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chiến lược, kế hoạch hoạt động và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Quỹ”.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với việc thực hiện các hợp đồng tín dụng, chứng thư bảo lãnh và các thỏa thuận đã ký giữa Quỹ và các bên liên quan trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo đúng các thỏa thuận đã ký kết tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, chứng thư bảo lãnh và các thỏa thuận khác. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận đã ký giữa Quỹ và các bên liên quan được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

2. Trong thời gian chưa ban hành lãi suất, Quỹ được áp dụng lãi suất hiện hành để thực hiện cho vay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kỳ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Liên minh HTX Việt Nam ( để b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy ( để b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh ( để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (biết);

- VPUBND tỉnh ;
- Liên minh HTX tỉnh (thực hiện);

- Quỹ Hỗ trợ PTHTX Thanh Hóa (t/h);

- Lưu: VT, THKH. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 




